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1 Nguyễn Thính Được (Hoàng Thị Sót) Trường Quý 95,5               5.157.000                       -             668.500            10.161.200                       -   15.986.700         

2
Hoàng Văn Hải  (Đại diện hộ Hoàng Văn 

Cháu)
Trường Quý 571,4           30.855.600           5.107.000           424.900            60.796.960                       -   97.184.460         

3 Hoàng Văn Thọ (Trần Thị Nhuần) Trường Quý 316,5           17.091.000           2.285.000           616.000            33.675.600                       -   53.667.600         

4
Bùi Thị Xuân (Đại diện hộ Đặng Thị 

Thiểu)
Trường Quý 194,9           10.524.600           1.507.000           309.400            20.737.360                       -   33.078.360         

5 Hoàng Văn Thái  (Hoàng Phi Năm) Trường Quý 351,7           18.991.800           2.460.000           739.900            37.420.880                       -   59.612.580         

6 Hoàng Đình Liếu Trường Quý 0,8                      43.200                  8.000                     -                     85.120                       -   136.320              

7 Trần Thị Hiền (Trần Thị Nhỏ) Trường Quý 459,2           24.796.800           4.592.000                     -                            -                         -   29.388.800         

8 Đậu Thị Hạp Trường Quý 377,5           20.385.000           1.665.000        1.477.000            40.166.000          3.060.000         2.500.000 69.253.000         

9 Nguyễn Thị Minh - Nguyễn Viết Lâm Trường Quý 648,5           35.019.000           3.741.000        1.920.800            69.000.400        15.300.000 124.981.200       

10 Lê Xuân Quế (Nguyễn Thị  Nhuận) Trường Châu 161,3             8.710.200           1.613.000                     -              17.162.320                       -   27.485.520         
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN NGHI XUÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP  PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GPMB (ĐỢT 4)

Dự án: Khu dân cư thôn Trường Quý, xã Xuân Trường (nay là xã Đan Trường) huyện Nghi Xuân

Giá trị về bồi thường (đồng) Giá trị hỗ trợ (đồng)

Tổng tiền bồi 

thường, hỗ trợ  

(đồng)

Hạng mục: Đất nông nghiệp - Hoa màu - Chính sách hỗ trợ 

Địa điểm: thônTrường Quý, Trường Châu, xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh
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11 Trần Văn Hiền - Lê Thị Hoàn Trường Châu 279,7           15.103.800           2.797.000                     -              29.760.080                       -   47.660.880         

12 Trần Văn Tảo - Trần Thị Thảo Trường Châu 159,6             8.618.400           1.596.000                     -              16.981.440                       -   27.195.840         

A Tổng cộng 3.616,6 195.296.400     27.371.000       6.156.500       335.947.360        18.360.000      2.500.000       585.631.260       

B
Chi phí tổ chức thực hiện phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
11.713.000         

C Tổng cộng A+B 597.344.260       

D Làm tròn số 597.344.000       

Bằng chữ: Năm trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng
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564.771.260                   
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